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CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định ban hành Chương trình thực hành nghề nghiệp 

số 65/QĐ-CĐYKHN ngày 05 tháng 10 năm 2022)
Tên ngành                    : Dược  
Mã ngành, nghề           : 6720201
Trình độ đào tạo          : Cao đẳng

Hình thức đào tạo        : Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo  
1.1. Mục tiêu chung 
Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng và bảo quản thuốc; Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế và cộng đồng. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng và chính xác; Có khả năng tham gia tổ chức và quản lý hoạt động ngành, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.
1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kỹ năng

1.2.1.1. Kỹ năng nghề nghiệp

Thực hiện được những năng lực thực hành cơ bản của người Dược sĩ trình độ cao đẳng trong sử dụng và bảo quản thuốc an toàn, hợp lý tại các cơ sở y tế. Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc tại cộng đồng. Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi ngành Dược. 
1.2.1.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng điều khiển phân công làm việc nhóm. Thực hiện được vai trò của người Dược sĩ tại các cơ sở y tế .
- Kỹ năng giao tiếp y khoa và giao tiếp xã hội, thực hiện đúng các giao tiếp ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế theo thông tư 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế.
1.2.2. Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh. Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc chuyên môn.

- Khiêm tốn học tập, quan hệ và hợp tác tốt với đồng nghiệp. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

2. Cấu trúc kiến thức và thực hiện chương trình thực hành

	TT
	       Tên mô đun
	Số tín chỉ
	 Thời gian học tập ( giờ )
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	Tổng   số
	      Trong đó
	

	
	
	
	
	Thực hành tại cơ sở thực hành
	Kiểm tra
	

	I

1
2
	Thực hành tại công ty Dược/ Cơ sở sản xuất thuốc

Thực hành tốt sản xuất thuốc ( GMP )
Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GMP )
	3
3
	142
142
	140
140
	2
2
	Học kỳ 5
Học kỳ 5

	II

1
2
	Thực hành tại Bệnh viện
Thực hành tại khoa dược Thực hành dược lâm sàng
	3
3
	122
192
	119
189
	3
3
	Học kỳ 6
Học kỳ 6

	III

	Thực hành nhà thuốc tốt 

( GPP )
	6
	282
	280
	2
	Học kỳ 6

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	18
	880
	      868
	  12
	


3. Thời gian

- Học sinh - sinh viên đi thực tập từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
+ Buổi sáng:   Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 30.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00.
- Tham gia trực đêm tại khoa theo sự phân công của Khoa.

- Lịch nghỉ hè, tết, các ngày lễ theo quy định của Nhà nước và kế hoạch của Nhà trường.
4. Hướng dẫn tổ chức thực tập 

4.1. Nhiệm vụ của giáo viên

Nhà giáo hướng dẫn thực hành bao gồm nhà giáo của trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội được phân công hướng dẫn thực hành tại cơ sở thực hành và nhà giáo thỉnh giảng của cơ sở thực hành tham gia hướng dẫn thực hành cho sinh viên của trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội. 
4.1.1. Nhiệm vụ của nhà giáo hướng dẫn thực hành của trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội :


- Cùng với cố vấn học tập lập danh sách nhóm sinh viên thực hành, cung cấp kế hoạch dạy/học và hướng dẫn tổ trưởng cách tổ chức thực hành.
- Phổ biến kế hoạch dạy/học và nội quy cơ sở thực tập cho sinh viên.
- Phân công học sinh sinh viên vào Khoa điều trị của Bệnh viện, các phòng/cơ sở bán lẻ của Trung tâm Kiểm nghiệm/ Công ty Dược.
- Liên hệ với giảng viên thỉnh giảng để giảng dạy các nội dung mời thỉnh giảng.
- Giảng dạy theo sự phân công của trưởng/phó Bộ môn/Phòng của Bệnh viện/Công ty Dược.
- Phối hợp với nhà giáo thỉnh giảng của cơ sở thực hành để quản lý và đánh giá sinh viên theo quy định.
- Tham gia hoạt động chuyên môn tại khoa, phòng của bệnh viện/công ty Dược khi đủ điều kiện và được sự đồng ý của cơ sở thực hành.
4.1.2. Nhiệm vụ của nhà giáo hướng dẫn thực hành của cơ sở thực hành:

- Cùng với nhà giáo của trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội phổ biến kế hoạch dạy/học và nội quy khoa phòng cho sinh viên.
- Phân công sinh viên vào Khoa điều trị của Bệnh viện, các phòng/cơ sở bán lẻ của Trung tâm Kiểm nghiệm/ Công ty Dược.
- Phối hợp với nhà giáo của trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội để hướng dẫn thực hành, quản lý và đánh giá sinh viên theo quy định.

4.2. Nhiệm vụ của sinh viên

4.2.1. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Mặc trang phục đúng quy định (đồng phục ngành y tế, mũ, khẩu trang, đeo thẻ sinh viên khi thực tập).
- Thực hiện tốt nội quy của cơ sở thực tập.
- Thực hiện đầy đủ nội dung chương trình đào tạo thực hành (mục 2).
- Sinh viên được các giáo viên đánh giá, cho điểm thực tập theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTB-XH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Giữ gìn tài sản của cơ sở thực tập. 
4.2.2. Nhiệm vụ của trưởng nhóm lâm sàng:

- Nhận bảng kế hoạch thực tập lâm sàng từ giáo viên chủ nhiệm và liên hệ với giảng viên bộ môn hoặc giảng viên thỉnh giảng để được giảng các nội dung theo kế hoạch, ghi đầy đủ họ, tên của giảng viên giảng dạy, ngày dạy/học và ký xác nhận nội dung đó được dạy/học trong bảng kế hoạch.
- Cuối đợt thực tập nhóm trưởng nộp bảng kế hoạch dạy/học có đầy đủ họ và tên của giảng viên, ngày dạy/học và chữ ký xác nhận của sinh viên về phòng Đào tạo. Thực hiện chấm công cho tổ viên hàng ngày đầy đủ, chính xác và có xác nhận của giáo viên bộ môn. 
5. Hướng dẫn đánh giá

- Căn cứ chỉ tiêu tay nghề nhà trường phối hợp với bệnh viện/công ty dược giảng dạy, hướng dẫn, lượng giá, đánh giá sinh viên qua thực tế để thực hiện kỹ năng nghề nghiệp.

- Các nội dung lượng giá, đánh giá được cụ thể hóa trong từng mô đun. 

6. Chương trình thực hành chi tiết:
PHẦN 1:
THỰC HÀNH TẠI CÔNG TY DƯỢC/ CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC (GMP)
I. Thời gian thực hiện: 142 giờ; (Thực hành: 140 giờ, Thi kiểm tra: 2 giờ) = 4 tuần.
II. Mục tiêu 
- Về kỹ năng

+ Nắm được mô hình hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Công ty Dược/ cơ sở sản xuất. 

+ Nắm được kế hoạch sản xuất, kinh doanh, doanh số hàng năm của doanh nghiệp. Việc thực hiện áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh như Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), Thực hành tốt tồn trữ thuốc (GSP)…

+ Nắm được quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc đạt GMP
+ Hướng dẫn đúng cách bảo quản và cách dùng các dạng thuốc.

+ Đọc, nghiên cứu tốt tài liệu, thuyết trình và phân tích vấn đề

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
        + Chịu trách nhiệm về kết quả học tập của bản thân, có khả năng tốt trong phối hợp và làm việc theo nhóm, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm.

 + Tác phong làm việc khoa học, chính xác trong thực hiện công việc. 

III. Nội dung và chỉ tiêu

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu                      (số lần thực hiện)
	Hướng dẫn

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Tìm hiểu các nội dung trong GMP
	1
	0
	1
	10 giờ

	2
	Dán nhãn đóng gói cấp I thuốc vô trùng
	1
	1
	2
	

	3
	Pha chế và đóng gói thuốc nhỏ mũi
	1
	1
	2
	

	4
	Pha chế và đóng gói thuốc xịt, thuốc dùng trên vết thương hở
	1
	1
	2
	

	5
	Pha chế và đóng gói cấp I các thuốc thông thường, thuốc viên, thuốc dùng ngoài
	1
	1
	2
	

	6
	Đóng gói cấp II các dạng thuốc
	1
	1
	1
	

	7
	Tìm hiều các nội dung trong GSP
	1
	0
	1
	

	8
	Sắp xếp hàng hoá trong kho dược
	1
	1
	1
	

	9
	Sắp xếp thuốc theo nguyên tắc FEFO, FIFO
	1
	1
	1
	

	
	Tổng số
	9
	9
	13
	10 


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  
 + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)      : 1 lần (chiếm 60%)

· Điểm thi kết thúc lý thuyết: 30%

· Điểm thi kết thúc thực hành: 30%

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Viết bài thu hoạch/ Sổ khi đi thực tập/Chỉ tiêu tay nghề.
- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện  

1. Phạm vi áp dụng 

 Giảng dạy cho trình độ cao đẳng chuyên ngành Dược.
2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập.
- Thực hành tại Công ty Dược
- Phương pháp giảng dạy: Cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giáo viên Nhà trường kết hợp với giáo viên Công ty Dược hướng dẫn sinh viên thực hành sản xuất và bảo quản một số dạng thuốc. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giáo viên nhà trường, giáo viên tại cơ sở thực tập và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

+ Nghiên cứu trước tài liệu.
+ Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định.

+ Chấp hành nội quy của cơ sở đang thực tập.

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Thực hiện theo các SOP trong sản xuất thuốc.

- Phương pháp bào chế các dụng thuốc.
- Ghi chép sơ đồ kỹ thuật bào chế thuốc
THỰC HÀNH TỐT PHÒNG KIỂM NGHIỆM THUỐC (GLP)
I. Thời gian thực hiện: 142 giờ; (Thực hành: 140 giờ, Thi kiểm tra: 2 giờ) = 4 tuần.
II. Mục tiêu mô đun:

- Về kỹ năng

+ Tìm hiểu việc áp dụng các tiêu chuẩn của Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP).

+ Thực hiện được các các kỹ thuật lấy mẫu và kiểm nghiệm thuốc thành phẩm, thuốc nguyên liệu, việc xử lý số liệu, đánh giá kết quả và ghi phiếu kiểm nghiệm.

+ Nắm được các mẫu biểu, sổ sách dùng cho công tác kiểm nghiệm..

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về kết quả học tập của bản thân, có khả năng tốt trong phối hợp và làm việc theo nhóm, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm.
+ Tác phong làm việc khoa học, chính xác trong thực hiện công việc. 
III. Nội dung và chỉ tiêu

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu

(Số lần thực hiện)
	Hướng dẫn

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	SOP lấy mẫu
	1
	2
	2
	10 giờ

	2
	SOP chuẩn bị dụng cụ
	1
	2
	2
	

	3
	SOP chỉ tiêu vi sinh bề mặt khu vực sạch
	1
	2
	2
	

	4
	SOP kiểm soát điều kiện môi trường
	1
	2
	2
	

	5
	SOP thử giới hạn nhiễm khuẩn
	1
	2
	2
	

	6
	SOP quản lý mẫu lưu
	1
	2
	2
	

	7
	SOP xử lý chất thải phòng kiểm nghiệm
	1
	2
	2
	

	8
	Kiểm nghiệm các dạng thuốc
	1
	2
	2
	

	9
	Ghi chép sổ tay kiểm nghiệm viên, viết phiếu kết quả kiểm nghiệm
	1
	1
	2
	

	
	Tổng số
	9
	17
	18
	10 


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  
 + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)      : 1 lần (chiếm 60%)

· Điểm thi kết thúc lý thuyết: 30%

· Điểm thi kết thúc thực hành: 30%

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Viết bài thu hoạch/ Sổ khi đi thực tập/Chỉ tiêu tay nghề.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện  

1. Phạm vi áp dụng 

 Áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Dược.

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập.
- Thực hành tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội; Công ty Dược.
- Phương pháp giảng dạy: Cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giáo viên Nhà trường kết hợp với giáo viên Trung tâm Kiểm nghiệm, Công ty Dược hướng dẫn sinh viên thực hành pha chế các dung dịch, kiểm nghiệm một số dạng thuốc. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giáo viên nhà trường, giáo viên tại cơ sở thực tập và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
+ Nghiên cứu trước tài liệu.
+ Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định.

+ Chấp hành nội quy của cơ sở đang thực tập.

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Thực hiện theo các SOP trong phòng kiểm nghiệm.

- Kiểm nghiệm một số dạng thuốc cơ bản. 

- Ghi chép sổ tay kiểm nghiệm viên.

PHẦN 2:
THỰC HÀNH TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN 
I. Thời gian thực hiện: 122 giờ ( Lý thuyết 119, kiểm tra 3 ) = 3 tuần
II. Mục tiêu:

- Về kỹ năng
    + Nắm được nhiệm vụ, tổ chức biên chế của khoa Dược bênh viện.

     + Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, các dược sỹ trong các bộ phận đó.
    + Tìm hiểu công tác tiếp nhận, tồn trữ, bảo quản, cấp phát thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế tại kho chính 
 + Thống kê danh mục thuốc, hóa chất có ở kho dược bệnh viện.

+ Tìm hiểu các loại biểu mẫu, sổ sách, báo cáo, hóa đơn chứng từ, đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc dùng ở bệnh viện.
 -  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Chịu trách nhiệm về kết quả học tập của bản thân, có khả năng tốt trong phối hợp và làm việc theo nhóm, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm.
+ Tác phong làm việc khoa học, chính xác trong thực hiện công việc. 

III. Nội dung và chỉ tiêu

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu
(Số lần thực hiện)
	Hướng dẫn 

	
	
	Kiến tập
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Tìm hiểu vị trí, chức năng, tổ chức và nhiệm vụ của khoa Dược bệnh viện.
	1
	0
	1
	10 giờ

	2
	Công tác kiểm nhập, sắp xếp và bảo quản thuốc tại kho thuốc (mỗi kho ít nhất 01 lần).
	1
	1
	1
	

	3
	Tham gia cấp phát thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao tại khoa dược (ít nhất cấp phát 05 phiếu)
	1
	1
	5
	

	4
	Ghi chép được sổ sách theo dõi thuốc nhập, xuất thuốc hàng ngày
	1
	1
	2
	

	5
	Tham gia thực hiện quy trình cấp phát thuốc bệnh nhân BHYT ngoại trú (ít nhất 01 lần)
	1
	1
	1
	

	6
	Tham gia hoạt động thông tin thuốc tại bệnh viện
	1
	1
	1
	

	7
	Thực hành tra cứu tương tác thuốc
	1
	1
	3
	

	8
	Công tác theo dõi ADR tại bệnh viện, cách thức tiến hành ghi chép báo cáo ADR 
	1
	1
	1
	

	9
	Khảo sát chỉ số kê đơn tại bệnh viện
	1
	1
	2
	

	
	Tổng số
	9
	8
	17
	10


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  
 + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)      : 1 lần (chiếm 60%)

· Điểm thi kết thúc lý thuyết: 30%

· Điểm thi kết thúc thực hành: 30%

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Viết bài thu hoạch/ Sổ khi đi thực tập/Chỉ tiêu tay nghề.

- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện: 

1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Dược
2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập 

- Thực hành ở khoa dược bệnh viện
- Phương pháp giảng dạy: Cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giáo viên Nhà trường kết hợp với giáo viên bệnh viện hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các thông tin thuốc, các tương tác thuốc, phân tích thuốc điều trị trong các bệnh án. Hướng dẫn công tác thông tin thuốc và cách thức tiến hành theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giáo viên nhà trường, giáo viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

+ Nghiên cứu trước tài liệu.
+ Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định.

+ Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa, đang thực tập.

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Tìm hiểu công tác thông tin thuốc trong bệnh viện.

- Tìm hiểu cách thu thập phản ứng có hại của thuốc, những phản ứng có hại của thuốc được khoa phòng ghi nhận. 
THỰC HÀNH DƯỢC LÂM SÀNG:
I. Thời gian thực hiện: 192 giờ; (Thực hành: 189 giờ, Thi kiểm tra: 3 giờ) = 5 tuần.
II. Mục tiêu:
- Về kỹ năng

+ Tính toán được liều dùng, số lần dùng thuốc trong ngày cho người bệnh.
+ Phân loại được phản ứng có hại của thuốc, cách thu thập thông tin thuốc cũng như phản ứng có hại của thuốc.

+ Tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh cách sử dụng thuốc an toàn, hợp lý hiệu quả.

+ Thực hiện giao tiếp tốt với người bệnh, đồng nghiệp trong khi làm việc.

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Chịu trách nhiệm về kết quả học tập của bản thân, có khả năng tốt trong phối hợp và làm việc theo nhóm, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm.
+ Tác phong làm việc khoa học, chính xác trong thực hiện công việc. 
III. Nội dung và chỉ tiê
	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu
(Số lần thực hiện)
	Hướng dẫn

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	Theo dõi ghi chép việc kê đơn thuốc trong bệnh án (ít nhất 02 bệnh nhân/khoa điều trị).
	1
	1
	5
	10 giờ

	2
	Mô tả cách tổ chức thông tin thuốc trong bệnh viện (có nội dung kèm theo).
	1
	1
	2
	

	3
	Mô tả cách thức ghi chép hồ sơ theo dõi phản ứng có hại của thuốc (kèm theo một hồ sơ cụ thể).
	1
	1
	2
	

	4
	Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc uống: phân tích chỉ định, liều dùng, thời gian (kèm theo một hồ sơ cụ thể).
	1
	1
	5
	

	5
	Mô tả cách thức ghi chép hồ sơ theo dõi phản ứng có hại của thuốc (kèm theo một hồ sơ cụ thể).
	1
	1
	5
	

	6
	Thu thập các thông tin thuốc đang lưu hành trong bệnh viện.
	0
	1
	1
	

	
	Tổng số
	5
	6
	20
	10


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  
 + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)      : 1 lần (chiếm 60%)

· Điểm thi kết thúc lý thuyết: 30%

· Điểm thi kết thúc thực hành: 30%

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Viết bài thu hoạch/ Sổ khi đi thực tập/Chỉ tiêu tay nghề.
- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện: 
1. Phạm vi áp dụng 

 Áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng chuyên ngành Dược

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập 

- Thực hành ở các khoa điều trị tại Bệnh viện đa khoa
- Phương pháp giảng dạy: Cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giáo viên Nhà trường kết hợp với giáo viên bệnh viện hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các thông tin thuốc, các tương tác thuốc, phân tích thuốc điều trị trong các bệnh án. Hướng dẫn công tác thông tin thuốc và cách thức tiến hành theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giáo viên nhà trường, giáo viên bệnh viện và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

+ Nghiên cứu trước tài liệu.
+ Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định.

+ Chấp hành nội quy của bệnh viện, khoa, đang thực tập.

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc hiệu quả.

- Ghi chép bệnh án và phân tích việc sử dụng thuốc cho bệnh nhân.
THỰC HÀNH PHÂN PHỐI THUỐC VÀ NHÀ THUỐC TỐT (GPP)
I. Thời gian thực hiện : 282 giờ; (Thực hành: 280 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) = 8 tuần.
II. Mục tiêu:

- Kỹ năng:
+ Nắm được chức năng nhiệm vụ, biên chế tổ chức của quầy thuốc hoặc nhà thuốc đạt GPP.
+ Tìm hiểu quy trình mở nhà thuốc và các điều kiện đi kèm (Tìm hiểu trang thiết bị, quầy tủ tại một điểm bán hàng, việc áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt tại nhà thuốc (GPP).

+ Thực hiện được các SOP (Standard operating procedure) trong "Thực hành tốt nhà thuốc"
+ Nắm được công tác cung ứng, bảo quản, trưng bày giới thiệu thuốc tại quầy, quy định về giá bán lẻ, bán buôn, niêm yết giá.

+ Tìm hiểu vấn đề quảng cáo, tiếp thị, marketing dược.
+ Tìm hiểu công tác quản lý số lượng, chất lượng thuốc trong bán buôn, bán lẻ, ghi chép đăng ký số liệu vào các loại sổ sách, mẫu biểu của Quầy thuốc, nhà thuốc, tìm hiểu các loại hóa đơn chứng từ để thanh quyết toán, làm việc với cơ quan chức năng.
+ Vận dụng được các kiến thức đã học trong thực hành bán thuốc tại nhà thuốc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Rèn luyện được những kỹ năng cơ bản để vận dụng, triển khai "Thực hành tốt nhà thuốc" tại các cơ sở bán lẻ thuốc nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và có hiệu quả.

III.  Nội dung và chỉ tiêu
	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu
(Số lần thực hiện)
	Hướng dẫn

	
	
	Quan sát
	Phụ làm
	Tự làm
	

	1
	SOP mua thuốc – kiểm nhập – kiểm kê và kiểm soát chất lượng
	1
	1
	2
	10 giờ

	2
	SOP tư vấn và bán thuốc theo đơn
	1
	1
	5
	

	3
	SOP tư vấn và bán thuốc không kê đơn
	1
	1
	5
	

	4
	SOP giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại, thu hồi
	1
	1
	1
	

	5
	SOP bảo quản – trình bày – sắp xếp hàng hoá
	1
	1
	5
	

	6
	SOP đào tạo nhân viên
	1
	1
	0
	

	7
	SOP vệ sinh nhà thuốc
	0
	1
	5
	

	8
	Ghi chép sổ sách
	1
	0
	5
	

	9
	Tham gia thực hành bán thuốc tại quầy, nhà thuốc
	3
	3
	20
	

	
	Tổng số
	10
	10
	48
	10


IV. Nội dung và phương pháp đánh giá

- Thang điểm 10/10, trong đó điểm thành phần là:


  + Điểm quá trình (ĐQT): 40%, gồm có:

· Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX): 1 lần (chiếm 10%).

· Điểm kiểm tra định kỳ (ĐKTĐK)          : 1 lần (chiếm 30%).

  
 + Điểm thi kết thúc mô đun (ĐKTMĐ)      : 1 lần (chiếm 60%)

· Điểm thi kết thúc lý thuyết: 30%

· Điểm thi kết thúc thực hành: 30%

- Hình thức thi kết thúc mô đun: Viết bài thu hoạch/ Sổ khi đi thực tập/Chỉ tiêu tay nghề.
- Điểm mô đun (ĐMĐ): ĐMĐ= ĐQT x 0,4 + ĐKTMĐ x 0,6.

V. Hướng dẫn thực hiện   

1. Phạm vi áp dụng 

Chương trình được áp dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng, chuyên ngành Dược

2. Hướng dẫn giảng dạy, học tập.
- Thực hành ở các nhà thuốc đạt chuẩn GPP của Công ty Dược
- Phương pháp giảng dạy: Cầm tay chỉ việc, thảo luận.

- Giáo viên Nhà trường kết hợp với giáo viên công ty dược hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các nội dung tư vấn và bán thuốc không kê đơn, tìm hiểu cách giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại, thu hồi, cách bảo quản – trình bày – sắp xếp hàng hoá, đào tạo nhân viên, vệ sinh nhà thuốc và ghi chép sổ sách. Trong suốt quá trình học thực hiện cơ chế phản hồi thường xuyên giữa giáo viên nhà trường, giáo viên công ty dược và sinh viên, có đánh giá vào sổ của sinh viên.

- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

+ Nghiên cứu trước tài liệu.
+ Thực tập đầy đủ 100% số giờ theo quy định.

+ Chấp hành nội quy của nhà thuốc đang thực tập.

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Tìm hiểu công tác tư vấn và bán thuốc kê đơn và không kê đơn.

- Tìm hiểu cách giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại, thu hồi. 

- Cách bảo quản – trình bày – sắp xếp hàng hoá. 
	Nơi nhận: 

- Các PCN, Khoa/BM (để t/h)

- CN, HS các lớp (để t/h)

- Lưu TC-HC
	HIỆU TRƯỞNG
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